
1

Họ và đệm Tên Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

1 005 Chu Vân Anh 09/5/1982 Hà Nội

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
32/60 Miễn Đạt

2 051 Nguyễn Anh Điền 30/01/1998 Phú Yên

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
26/60 - Không đạt

3 116 Lê Phương Huyền 26/7/2002
Hải 

Dương

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
40/60 29/30 Đạt

4 136
Đinh Hồng 

Phương
Linh 28/9/1999

Quảng 

Ngãi

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
37/60 Miễn Đạt

5 162 Lê Thị Ngọc Mai 13/9/1997
Thanh 

Hóa

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
39/60 Miễn Đạt

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Họ và tên 

thí sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Điểm thi môn

Số báo 

danh
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6 165 Phạm Tiến Mạnh 02/7/1994 Hưng Yên

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
40/60 28/30 Đạt

7 174 Bùi Hoàng Nam 02/3/1998 Nghệ An

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
38/60 Miễn Đạt

8 180 Nguyễn Thanh Ngân 25/9/2001 Phú Thọ

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
39/60 Miễn Đạt

9 189 Vũ Thị Hồng Ngọc 27/11/2001
Quảng 

Ninh

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
35/60 Miễn Đạt

10 218 Ngô Nam Sơn 18/5/1997 Hải Phòng

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
41/60 Miễn Đạt

11 224 Nguyễn Xuân Thắng 27/10/1979 Hà Nội

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
41/60 Miễn Đạt

12 237 Đinh Anh Thư 15/5/2001 Hà Tĩnh

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi 

và các tổ chức quốc tế

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
33/60 26/30 Đạt

II

1 018
Nguyễn Thái 

Phi
Anh 19/6/2000 Thái Bình

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
41/60 Miễn Đạt

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái Bình Dương  (01 chỉ tiêu)
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2 059 Quách Anh Dũng 17/9/1994 Hà Nội
Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
26/60 - Không đạt

3 065
Trương Nguyễn 

Thái
Dương 08/4/1994 Nghệ An

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
40/60 24/30 Đạt

4 075 Hoàng Thị Hà 09/9/2001 Thái Bình
Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
25/60 - Không đạt

5 102 Nguyễn Duy Hồng 28/9/2001 Hà Nam
Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
30/60 Miễn Đạt

6 104 Đinh Thị Huế 04/10/1995 Thái Bình
Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
41/60 24/30 Đạt

7 109 Phạm Lan Hương 21/12/1999
Thanh 

Hóa

Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
41/60 Miễn Đạt

8 185 Trần Trung Nghĩa 08/9/2001 Thái Bình
Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
50/60 Miễn Đạt

9 209 Trần Hà Phương 23/6/2001 Hà Nam
Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
43/60 30/30 Đạt

10 287 Phan Hải Yến 03/12/2001 Nghệ An
Chuyên viên khu vực, Phòng 

Châu Á - Thái Bình Dương 

Lĩnh vực hợp 

tác quốc tế
40/60 28/30 Đạt
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